
STT Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Lớp

1 Bùi Tiến Anh 10/05/2003 Nam 19 S1

2 Đặng Thị Mai Anh 17/10/2004 Nữ 19 S1

3 Hoàng Anh 15/02/2004 Nam 19 S1

4 Vũ Duy Anh 28/02/2004 Nam 19 S1

5 Nguyễn Thùy Dương 24/01/2004 Nữ 19 S1

6 Đỗ Thị Kỳ Duyên 04/03/2004 Nữ 19 S1

7 Vũ Hương Giang 07/12/2004 Nữ 19 S1

8 Phan Thị Thu Hằng 14/05/2004 Nữ 19 S1

9 Hoàng Thị Thu Hồng 13/10/2004 Nữ 19 S1

10 Phạm Thị Nhật Hồng 21/08/2003 Nữ 19 S1

11 Hà Việt Linh 22/10/2003 Nam 19 S1

12 Tô Hoàng Mỹ Linh 12/04/2004 Nữ 19 S1

13 Lê Hải Long 06/12/2004 Nam 19 S1

14 Trương Lê Minh 03/11/2004 Nam 19 S1

15 Phạm Anh Ngọc 18/02/2004 Nam 19 S1

16 Nguyễn Hồng Nhung 07/08/2004 Nữ 19 S1

17 Ứng Lê Hồng Nhung 25/02/2004 Nữ 19 S1

18 Đoàn Trần Minh Quân 18/04/2004 Nam 19 S1

19 Lê Thủy Tiên 07/06/2004 Nữ 19 S1

20 Vũ Hương Trà 07/12/2004 Nữ 19 S1

21 Nguyễn Trọng Đạt 03/04/2004 Nam Chuyên ngành


